
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 31, tổ 26, đường Đê Lâm Du, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

26/08/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH KHÁNH THI

0106956684

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
- Bán buôn rượu mạnh; 
- Bán buôn rượu vang; 
- Bán buôn bia.
- Mua rượu vang ở dạng thùng rồi đóng chai mà không làm 
thay đổi thành phần của rượu; 
- Rượu vang và bia có chứa cồn ở nồng độ thấp hoặc không 
chứa cồn

4633

2. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

3. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299

5. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH KHÁNH 
THI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH THI SUPERIOR FOODS 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KT FOODS CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916 102 161
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

6. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả 
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Bán buôn thực phẩm khác

4632(Chính)

7. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

8. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

10. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

11. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

12. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4773

13. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

14. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN MAI 
CHI

Số 31, tổ 26, đường 
Đê Lâm Du, Phường 
Bồ Đề, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

250.000.000 50,00 025176000147

2 NGUYỄN 
VĂN 
KHÁNH

Số 31, tổ 26, đường 
Đê Lâm Du, Phường 
Bồ Đề, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

250.000.000 50,00 001072004568

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN VĂN KHÁNH Nam

02/09/1972 Kinh Việt Nam

001072004568
22/06/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Số 31, tổ 26, đường Đê Lâm Du, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 31, tổ 26, đường Đê Lâm Du, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
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